
Ngày thu gom rác mỗi tháng

Lịch thu gom rác, rác tái chế năm tài chính 2025
Ngày thu gom rác cháy ※Vẫn thu rác cả ngày lễ.（Ngoại trừ ngày 1/1 ~ ngày 3/1）

Ngày thu gom rác không cháy, rác cỡ lớn, rác tái chế　※ Đừng vứt chung những đồ thủy tinh, kim loại, đồ gốm sứ 

Kukuri, kakishita, Hazaki, Nino, Omori, Matsubuse, Omoridai, Midorigaoka, Hanyugaoka, Seta, Shirasagi, Fuchinoue, Kakida, Hiragaito, Akechi, 
Ishimori, Ishii, Hiromi, Hiromigaoka, Yabasama, Shimogiri, Ima, Kitahime New Town, Himegaoka, Shimizugaoka, Mizukigaoka, Hoshimidai

Nakaedo, kawai, Kawaikita, Imawatari, Shimoedo, Zendaiji, Tokunominami, Higashikatabira, Katabirashinmachi, Sugekari, Nishikatabira, Aigigaoka, 
Nagasaka, Midori, Koyodai, Hatobukidai, Nijigaoka, Misatogaoka, Sakado, Shio, Yato, Nihon Land, Shuga, Murohara, Nagahora, Sakadodai

Dota, Wakabadai, Sakuragaoka, Satsukigaoka, Katsuragaoka, Kotakien, Kaneyama ※ Thứ bảy ngày 8/11 không thu gom rác vì
Sasayuri clean park có kiểm định định kỳ.

Thứ hai/thứ năm

Thứ ba/thứ sáu

Thứ tư/thứ bảy

T ê n  đ ị a  p h ư ơ n g Ngày thu gom rác

2025-2026
・Đem rác tới trước 8 giờ ngày thu gom rác. Cấm dừng, đỗ xe trong phạm vi 5 mét từ ngã tư. Tuân thủ luật lệ giao thông. 
・Nếu không biết cách vứt rác vui lòng tham khảo mục hướng dẫn phân loại rác ở mặt sau, hoặc xem trang web của phòng môi trường.

Đây là một ứng dụng trên thiết bị di động 
có chức năng thông báo ngày thu gom rác 
sinh hoạt/ngày thu gom rác tái chế tài 
nguyên, hoặc giúp bạn dễ dàng tìm kiếm 
thông tin về cách phân loại rác.

ごみ分別アプリ

Thành Phố Kani

   Tòa Hành Chính Thành Phố Kani, Phòng Môi Trường
          Điện thoại（0574）62‐1111

※Lưu ý: Có những ngày chúng tôi không thu gom rác đúng theo thường lệ.    
(Những ngày đó được viết bằng chữ in đậm.)
※Mặt sau có ghi “Hướng dẫn cách vứt rác theo từng loại rác”

Nakaedo, Shimoedo, 
Zendaiji, 
Tokuno Minami,
Hiragaito, Akechi, 
Ishimori, Ishii

Tên địa phương Loại rác

Sugekari, Nishikatabira,
Hatobukidai, Midori, 
Wakabadai, Nijigaoka

Higashikatabira, Aigigaoka,
Nagasaka, Koyodai, 
Nagahora, 
Katabirashinmachi

Kukuri, Hazaki, Nino, 
Midorigaoka, Hanyugaoka,
Seta, Kakida, Shirasagi, 
Fuchinoue, Kaneyama

Shimogiri, 
Kitahime New Town, 
Himegaoka, Mizukigaoka, 
Ima, Hiromigaoka, Hiromi

Sakuragaoka, Satsukigaoka, 
Katsuragaoka, Kotakien, 
Kakishita, Omori, Matsubuse, 
Omoridai, Hoshimidai

Kawai, Kawaikita, Yabasama, 
Shimizugaoka, Nihon Land, 
Misatogaoka, Sakado, Yato, 
Shio, Shuga, Murohara, 
Sakadodai

Imawatari, Dota

     Biên soạn ngày 1.3.2025
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Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Đồ thủy tinh Chai thủy tinh/hộp giấy

Kim loại/rác cỡ lớn

Lon/chai nhựa/khay xốp

Đồ gốm sứ

Rác không cháy/
Rác cỡ lớn Rác tái chế



Informações adicionais！ITEM Informações adicionais！ITEM

Chúng tôi liệt kê các mặt hàng nhận được nhiều yêu cầu.Nhiều mục khác được liệt 
kê trong tập riêng "Bách khoa toàn thư về rác thải và tái chế" (có thể xác nhận từ mã 
hai chiều bên phải). Hãy tham khảo nó. Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng liên hệ với 
Phòng Môi trường Tòa thị chính (0574-62-1111).
※Những loại tuy là rác cháy nhưng khó cháy như cục nhựa, thanh gỗ vuông, cành cây, 

tấm ván, ... cũng có thể xử lý như rác không cháy kim loại.  
   Chúng sẽ được nghiền nát để giúp cho dễ cháy hơn.  Mong có sự hợp tác của mọi 

người.
※Những loại rác cỡ lớn như là kệ sách, bàn học, ... nếu làm nhỏ lại, phân loại, và nhét 

vào được túi rác thì vẫn có thể xử lý như rác cháy hay rác không cháy kim loại.

Ắc quy (xe hơi, xe máy)

Bàn

Bật lửa

Bếp ga di động

Bếp nướng điện

Bình chữa cháy

Bình đun nước nóng

Bình ga

Bình xịt

Bộ cuộn ống dây

Bộ sạc pin, pin sạc

Bồn tắm (FRP, thép enamel)

Bóng bowling

Bóng đèn điện

Bóng đèn LED

Bóng đèn mini

Cành cây, gỗ vuông (Độ dày dưới 9cm)

Cành cây, gỗ vuông (Độ dày dưới 2cm)

Cành cây, gỗ vuông (Độ dày từ 10cm trở lên)

Cành cây, nhánh cây

Cát

Cát vệ sinh thú cưng (từ giấy)

Chai lọ (không phải thực phẩm)

Chai lọ (thực phẩm)

Chai mỹ phẩm

Chai nhựa

Chai sơn móng tay

Chai vỡ, thủy tinh v.v...

Chăn 

Chảo rán

Chậu trồng cây nhựa hình chữ nhật

Chiếu tatami

Dao làm bếp

Đất

Dầu động cơ (dầu trơn máy)

Đầu DVD

Dầu máy móc

Đèn cảnh báo nguy hiểm 

Đèn cây đứng

Đèn trang trí (giáng sinh, ...)

Điện thoại di động

Đồ hộp (thực phẩm)

Đồng hồ

Fan heater

Futon

Futon lông vũ

Ghế sofa

Giường

Hóa chất nông nghiệp

Két sắt (chống cháy)

Khối bê tông

Khung thép, thép tấm

Lò vi sóng

Lốp xe （xe đạp）
Lốp xe （xe ô tô）
Màn hình máy tính

Máy cạo râu

Máy đun nước

Máy giặt

Máy hút ẩm

Máy hút bụi

Máy in

Máy làm mát, quạt điều hòa

Máy lạnh (gia dụng)

Máy nước uống (làm lạnh được)

Máy nướng bánh mì

Máy sấy (quần áo)

Máy sấy tóc

Máy sưởi dầu

Máy sưởi dầu hỏa

Máy sưởi điện

Nắp bồn cầu

Nắp chai nhựa

Nắp chảo rán (thủy tinh)

Nắp đậy bồn tắm, thảm nhà tắm

Nệm (không lò xo)

Nệm lò xo

Ngói đá slate, đá slate

Nhiệt kế （điện tử）
Nhiệt kế （thủy ngân）
Nhựa dẻo, màng nhựa PVC

Nồi cơm điện

Ô dù

Ô dù che nắng bãi biển

Ống nhựa

Ống tiêm 

Pháo bông cầm tay 

Phụ tùng/phụ kiện xe đạp

Pin (dùng một lần)

Pin (sạc tái sử dụng)

Pin khô

Pin sạc dự phòng

Quạt điện

Sỏi, đá

Tạ (hàng chế biến )

Tạ tay 

Tấm gỗ (Độ dày dưới 9cm)

Tấm gỗ (Độ dày từ 10cm trở lên)

Tấm gỗ, cành cây

Tấm ván, gỗ xẻ

Thảm

Thảm cát tảo

Thảm điện, chăn điện

Thiết bị chiếu sáng

Thớt (gỗ, nhựa)

Thùng giữ lạnh

Thùng nhựa đựng xăng

Thùng sơn, hộp sơn xịt

Thuốc lá điện tử

Tủ bảo quản rượu

Tủ lạnh, tủ đông  (gia dụng)

Tủ ngăn kéo

Tường siding

TV

Va li

Vách/tấm thạch cao

Ván trượt tuyết

Vỏ nệm futon, khăn trải giường

Xăng

xe đạp

xe đạp điện

Xe hai bánh có động cơ

Xe máy (xe gắn máy) và phụ tùng

Xi măng

Xốp 

Vui lòng tư vấn với cửa hàng bạn mua ắc quy hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng.

Sử dụng cho đến khi hết chất khí bên trong. 

Tháo gỡ pin ra.

Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua chúng hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng.

Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua bình ga hoặc cửa hàng nhận xử lý bình ga.

Sử dụng cho đến khi hết hẳn rồi hãy vứt.

Tháo gỡ ống dây ra.

Nhờ "công ty được phép thu gom/vận chuyển" xử lý:   Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Tham khảo cách xử lý Tấm gỗ/cành cây".

Vui lòng liên hệ đến Kanishi Kensetsugyo Kyodo Kumiai  Tel  0574-62-0427

Đừng đem vứt nếu là cát tinh khiết.

Tháo nắp, nếu nắp là kim loại thì xử lý như rác không cháy kim loại, nếu là nhựa thì xử lý như rác cháy.

Rửa, tháo nắp và tem nhãn rồi xử lý như rác tái chế. Nếu không rửa sạch được thì vứt như rác cháy. 

Sử dụng cho đến lúc hết hoặc dùng khăn/báo để lau chùi hết chất lỏng rồi hãy vứt.

Nếu cắt nhỏ được thành miếng khoảng 30cmx30cm thì xử lý như rác cháy.  

Làm sạch hết đất cát. Nếu vứt nhiều cái thì sắp xếp chúng chồng lên nhau và xử lý như rác không cháy kim loại.

Nếu kích thước lớn hơn tiêu chuẩn rác cỡ lớn thì liên hệ đến Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Bao che phần lưỡi của dao cho an toàn trước khi vứt.

Gọi điện đến Kanishi Kensetsugyou Kumiai để được tư vấn  Tel 0574-62-0427

Vật đã qua sử dụng xử lý như rác cháy.

Tháo gỡ bóng đèn huỳnh quang.

Tháo gỡ pin ra.

Sử dụng cho đến khi hết hẳn dầu hỏa.  Tháo gỡ pin ra.  Nếu không nhét được vào túi rác thì xử lý như rác cỡ lớn.

Nếu xử lý như rác cỡ lớn thì có thể buộc tối đa 2 tấm nệm thành 1 khối để vứt. 

Nếu kích thước lớn hơn tiêu chuẩn rác cỡ lớn thì liên hệ đến Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Nếu kích thước lớn hơn tiêu chuẩn rác cỡ lớn thì liên hệ đến Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Tháo gỡ kim loại hoặc những vật liêu khác không phải là bê tông rồi hãy vứt. 

Cắt nhỏ thành miếng khoảng 50cm rồi hãy vứt. 

Liên hệ đến cửa hàng bạn đã mua sản phẩm hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng. 

Vui lòng xem mặt sau của trang hướng dẫn  "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".

Vui lòng xem mặt sau của trang hướng dẫn  "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".

Trả lại cửa hàng cho thuê máy. Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua máy, hoặc cửa hàng nhận xử lý máy.

Vui lòng tham khảo mặt sau của trang "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".

Sử dụng cho đến lúc hết hẳn dầu hỏa. Tháo gỡ pin/ắc quy.  Nếu không nhét được vào túi rác thì xử lý như rác cỡ lớn.

Nắp rửa sạch được thu hồi tại quầy môi trường tầng 1 ở tòa hành chính, hoặc tại Eco dome. Nắp nào không rửa sạch được thì xử lý như rác cháy.

Nếu không tháo gỡ được linh kiện nhựa hoặc kim loại thì cứ để nguyên như thế.

Loại bằng nhựa nếu bỏ vào túi rác được thì xử lý như rác không cháy kim loại. Nếu cắt nhỏ được thành miếng khoảng 30cmx30cm thì xử lý như rác cháy.

Nếu nhét được vào túi rác thì xử lý như rác không cháy kim loại.

Nếu kích thước lớn hơn tiêu chuẩn rác cỡ lớn thì liên hệ đến Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Nhờ "công ty được phép thu gom vận chuyển" xử lý:   Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Tháo gỡ pin ra. 

Cắt ngắn khoảng 150cm.  Nếu cắt được thành miếng khoảng 30cmX30cm thì có thể xử lý như rác cháy.

Nếu không nhét được vào túi rác thì xử lý như rác cỡ lớn.

Cắt ngắn khoảng 1 mét.

Tư vấn với bác sỹ hoặc nơi chịu nhận xử lý chúng.

Nhúng nước cho ướt rồi mới đem vứt.

Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua chúng hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng.

Gọi điện đến Kanishi Kensetsugyou Kumiai để được tư vấn  Tel 0574-62-0427

Công ty xử lý  (phải tự đem đến đó)

Tham khảo cách xử lý loại rác "Tấm gỗ/cành cây".

Tháo gỡ đèn huỳnh quang rồi cho vào thùng thu hồi. Vật liệu bằng thủy tinh thì xử lý như rác không cháy thủy tinh. 

Nếu cho vào được túi rác thì xử lý như rác không cháy (kim loại).

Sử dụng cho đến lúc hết hẳn xăng.

Sử dụng cho đến lúc hết sơn hoặc dùng vải/báo để thấm hút, lau sạch chất sơn. 

Tùy theo nhà sản xuất, có loại không phải là đối tượng phải xử lý theo "Luật tái chế thiết bị điện tử gia dụng". Vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Đồ này không được đem đến nơi thu gom rác.  Hãy trực tiếp liên hệ đến cửa hàng nhận xử lý chúng.

Vui lòng xem mặt sau của trang hướng dẫn  "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".

Nếu nhét được vào túi rác thì xử lý như rác không cháy kim loại.

Nhờ "công ty được phép thu gom vận chuyển" xử lý:   Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Liên hệ với cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Cho vào túi nylon, buộc kín miệng túi.  Nhờ "công ty được phép thu gom vận chuyển" xử lý:   Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua xăng hoặc cửa hàng nhận xử lý xăng.

Vui lòng làm thủ tục hủy "đăng ký chống trộm" rồi hãy vứt. 

Vui lòng tháo pin sạc và bỏ vào ''hộp thu gom thiết bị gia dụng nhỏ'' hoặc ''hộp thu gom'' tại tòa thị chính, trung tâm quận, Eco Dome, v.v.

Tư vấn với cửa hàng nhận xử lý chúng hoặc nơi được chỉ định.

Liên hệ với cửa hàng nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng.

Làm cho đông cứng rồi hãy vứt.

Nếu là xốp sạch thì bẻ nhỏ thành miếng khoảng 30cm rồi xử lý như rác tái chế.
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1

可 1
金 2
ガ 3
陶 4
大 5
回 6
小 7
家 8
処 9

Hướng dẫn cách vứt rác theo loại

Pin, ắc quy (điện tử gia dụng, 
văn phòng,..v.v...)

Máy tính 
(không có ký hiệu tái chế)
Máy tính
 (có ký hiệu tái chế)

Vành bánh, mâm xe, lazang
（của xe ô tô, v.v...）
Vật liệu cách nhiệt 
（Amiăng, bông thủy tinh）

特10

Tư vấn với cửa hàng bạn mua sản phẩm hoặc cửa hàng nhận xử lý sản phẩm.
Nhờ "công ty được phép thu gom vận chuyển""xử lý:   Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.

Bạn cũng có thể buộc lại và vứt như rác cồng kềnh.（Tuy nhiên, dàitới 1m）
Ván, cành, cây dày từ 10 cm trở lên không được phép vứt bỏ tại điểm thu gom.

〈Công ty xử lý (chỉ có thể được đưa vào)〉
Công ty TNHH Kobayashi Sannosuke Shoten:Tel 0574-26-2138
Công ty TNHH Marumitsu Ito:Tel 0574-60-3282

Vui lòng tháo nắp và tách các đồ kim loại thành "kim loại phế thải không cháy" hoặc theo chất liệu và xử lý chúng như 
tài nguyên tái chế.Vui lòng vứt bỏ đồ nhựa như ''rác dễ cháy'' Bạn cũng có thể rửa chai và bỏ chúng vào thùng tái chế.

Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua chúng hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng.  Nếu bỏ vào "Hộp xử lý dầu 
thải" thì có thể vứt như rác cháy. 

Tư vấn với cửa hàng bạn đã mua chúng hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng.  Nếu bỏ vào "Hộp xử lý dầu 
thải" thì có thể vứt như rác cháy. 

Bạn cũng có thể rửa sạch và gửi đi tái chế.Nếu nắp kim loại được làm bằng các vật liệu khác nhau, vui lòng tách chúng ra.(Ví dụ: Nếu 
thân chính bằng thép và nắp bằng nhôm thì đặt thân chính vào lon thép và nắp vào lon nhôm.) Vứt bỏ nắp nhựa như rác dễ cháy.

Vui lòng tư vấn với cửa hàng bạn mua chúng hoặc hiệp hội nông nghiệp, cửa hàng nhận xử lý, v.v...  
Hiệp hội nông nghiệp (JA Megumino) ở Kani Tel 0574-62-3706
Nhờ "công ty được phép thu gom/vận chuyển"" xử lý.  Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyo Inc.
Những loại két sắt di động/két sắt nhỏ không có tính năng chống cháy có thể xử lý như rác không cháy kim loại.

Nếu quá lớn không thể cho vào thùng thu hồi điện tử gia dụng nhỏ thì xử lý như rác không cháy 
kim loại.  Nếu có nhãn tái chế vui lòng tận dụng dịch vụ thu hồi của công ty sản xuất chúng.

"Phải tự xóa hết thông tin cá nhân trên máy tính nếu có.  Nếu không cho vào được thùng thu hồi điện tử 
gia dụng nhỏ thì xử lý như rác không cháy kim loại. Cũng có dịch vụ đến

Nếu tỷ lệ lông nhung (lông mịn dưới cổ thủy cầ m) ít hơn 50%  thì đừng cắt ngắn chăn (để tránh lông bay tứ tung) mà đem bỏ 
như rác cháy.Nếu tỷ lệ lông nhung cao hơn 50% thì đem đến Kanishi Shakai Fukushi Kyogikai hoặc Eco Dome để được tái chế. 

Phải rút hết dầu trước khi đem vứt. Nếu nhét được vào túi rác thì xử lý như rác không cháy. Nếu quá to thì xử lý như rác cỡ lớn. tận nhà thu hồi 
miễn phí. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem mặt sau của trang hướng dẫn  "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".

Nhờ "công ty được phép thu gom/vận chuyển" xử lý:   Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyou Inc.
Nếu tháo rời, phân loại, và có thể nhét vào túi rác thì xử lý như rác cháy, rác không cháy kim loại, rác không cháy gốm sứ.

Bạn cũng có thể buộc lại và vứt như rác cồng kềnh.（Tuy nhiên, dàitới 1m）
Ván, cành, cây dày từ 10 cm trở lên không được phép vứt bỏ tại điểm thu gom.
〈Công ty xử lý (chỉ có thể được đưa vào)〉Công ty TNHH Kobayashi Sannosuke Shoten:Tel 
0574-26-2138　　Công ty TNHH Marumitsu Ito:Tel 0574-60-3282

Nếu cắt nhỏ được thành miếng khoảng 30cmx30cm thì có thể vứt như rác cháy.  Nếu quá to không cho 
vào được túi rác thì xử lý như rác cỡ lớn.
Nếu không chứa chất amiăng thì xử lý như rác gốm sứ.  Nếu không chắc chắn là có chứa chất amiăng hay không thì cho vào túi nylon, buộc kín 
kỹ càng rồi liên hệ đến  Hashimoto Inc. hoặc Komori Sangyou Inc..  Để tìm hiểu kỹ càng hơn, vui lòng tham khảo trang web của thành phố.

Tủ lạnh, tủ đông thải ra từ hoạt động kinh doanh không phải là đối tượng của "Luật tái chế thiết bị điện tử gia dụng".  Tư vấn với cửa 
hàng bạn đã mua chúng hoặc cửa hàng nhận xử lý chúng. Tham khảo  "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".

Phải tự xóa hết thông tin cá nhân trên máy tính nếu có.  Nếu không cho vào được thùng thu hồi điện tử gia dụng nhỏ thì xử lý như rác không cháy kim loại. Cũng có dịch vụ đếntận nhà thu hồi miễn 
phí. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem mặt sau của trang hướng dẫn  "Cách phân loại và cách vứt rác thải sinh hoạt/tái chế tài nguyên".  Cũng có thể đem đến những cửa hàng nhận thu hồi để tái chế.

Bấm vào đây để xem “Bách khoa toàn thư về tái chế và rác thải”!!
Chúng cũng có sẵn tại các tòa thị chính và trung tâm quận.
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Rác cháy được
Rác không cháy kim loại
Rác không cháy thủy tinh
Rác không cháy gốm sứ
Rác cỡ lớn
Thùng thu hồi
Thùng thu hồi rác điện tử gia dụng nhỏ
Điện tử gia dụng phải xử lý theo luật tái chế
Rác khó xử lý

Rác chỉ định đặc biệt

Phân loại 

Vui lòng bỏ vào thùng thu gom tại tòa thị chính, trung tâm quận, Eco Dome, v.v.
Bỏ vào thùng thu hồi rác điện tử gia dụng nhỏ được đặt ở tòa hành chính, trung tâm học tập cộng đồng,  Eco Dome, v.v... Kích thước không quá  30cm×15cm.
Phải xử lý đúng theo Luật tái chế thiết bị điện tử gia dụng. Không được đem ra vứt nơi thu gom rác. Vui lòng tham khảo thông tin trên trang web của thành phố. 

Đừng đem ra vứt nơi thu gom rác.  Trực tiếp liên hệ công ty nhận xử lý loại rác thải này.
Đây là loại không được đem ra vứt nơi thu gom rác mà là loại có thể nhờ công ty được phép thu gom vận chuyển xử lý. Vui lòng trực tiếp liên hệ đến họ.
Hashimoto Inc. Tel （0574） 63-1111 Komori Sangyo Inc. Tel （0574） 54-1283

　　　　　Cách vứt rác, điều cần lưu ý
Đem rác đến nơi được chỉ định trước 8 giờ sáng vào ngày thu gom.
Rác cỡ lớn là đồ không thể nhét vào túi rác của rác cháy/ rác không cháy. Phải mua tem vứt rác cỡ lớn và dán tem lên rác. 
Rác cỡ lớn không được quá 
150cmx80cmx60cm và không được nặng hơn 20kg.
※Nếu rác cỡ lớn to/nặng hơn tiêu chuẩn nói trên vui lòng liên hệ đến công ty được phép thu gom vận chuyển nhờ xử lý.
Công ty được phép thu gom/vận chuyển:  Hashimoto Inc. Tel （0574） 63-1111 Komori Sangyo Inc. Tel （0574） 54-1283


